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Phụ lục II
THIỆT HẠI NẾU VỠ ĐÊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ỨNG VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP LŨ CÓ ĐỘ NGẬP KHÁC NHAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
________
Bảng 1. Thiệt hại nếu vỡ đê vùng đồng bằng sông Hồng
Trường hợp 1. Lũ trung bình gây ngập sâu từ 1 - 2 m
	Giai đoạn
	2005
	2010
	2015
	2020

	Thiệt hại TSCĐ 
(Tỷ đồng)
	170.756
	262.729
	423.127
	697.080

	Thiệt hại GDP 
(Tỷ đồng)
	41.009
	72.271
	133.155
	245.329

	Tổng cộng 
(Tỷ đồng)
	211.765
	335.000
	556.282
	942.409


Bảng 2. Thiệt hại nếu vỡ đê vùng đồng bằng sông Hồng
Trường hợp 2. Lũ lớn gây ngập sâu từ 2 - 3m
	Giai đoạn
	2005
	2010
	2015
	2020

	Thiệt hại TSCĐ 
(Tỷ đồng)
	256.134
	394.093
	634.691
	1.045.620

	Thiệt hại GDP 
(Tỷ đồng)
	51.261
	90.339
	166.444
	306.662

	Tổng cộng 
(Tỷ đồng)
	307.395
	484.432
	801.135
	1.352.282


Bảng 3. Thiệt hại nếu vỡ đê vùng đồng bằng sông Hồng 
Trường hợp 3. Lũ rất lớn gây ngập sâu > 3 m
	Giai đoạn
	2005
	2010
	2015
	2020

	Thiệt hại TSCĐ 
(Tỷ đồng)
	384.200
	591.140
	952.037
	1.568.430

	Thiệt hại GDP 
(Tỷ đồng)
	59.462
	104.793
	193.075
	355.728

	Tổng cộng
 (Tỷ đồng)
	443.662
	695.933
	1.145.112
	1.924.158



